ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ - 2019

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Vùng biển tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở được gọi là?

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải      

B. Nội thủy

C. Vùng đặc quyền về kinh tế      

D. Lãnh hải

Câu 2: Vị trí nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu Bắc đã mang lại cho khí hậu nước ta đặc điểm nào dưới đây?

A. Có nền nhiệt độ cao      

B. Lượng mưa trong năm lớn

C. Có bốn mùa rõ rệt      

D. Thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa

Câu 3: Vị trí địa lý của Việt nam nằm ở đâu?

A. Rìa phía Đông châu Á, khu vực cận nhiệt đới

B. Phía Đông Thái Bình Dương, khu vực kinh tế sôi động của thế giới

C. Rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á

D. Ven Biển Đông, trong khu vực khí hậu xích đạo gió màu

Câu 4: Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất toàn vẹn, bao gồm:

A. Vùng đất, hải đảo, thềm lục địa

B. Vùng núi, vùng đồng bằng, vùng biển

C. Vùng đồi núi cao, vùng đồi núi thấp, vùng đồng bằng

D. Vùng đất, vùng trời, vùng biển

Câu 5: Đồng bằng nước ta được chia thành hai loại là:

A. đồng bằng thấp và đồng bằng cao

B. đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển

C. đồng bằng phù sa mới và đồng bằng phù sa cổ

D. đồng bằng phù sa sông và đồng bằng pha cát ven biển

Câu 6: Các đồng bằng châu thổ sông ở nước ta gồm:

A. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Thái Bình

B. đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Đồng Nai

C. đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

D. đồng bằng sông Tiền và đồng bằng sông Hậu

Câu 7: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì?

A. Trình độ đô thị hóa thấp      

B. Tỉ lệ dân thành thị giảm

C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng     

D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh

Câu 8: Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị

B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn

C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố

D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn

Câu 9: Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng      

B. Đồng bằng sông Cửu Long’

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ      

D. Bắc Trung Bộ

Câu 10: Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là:

A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng, Đà nẵng

B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ

C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ

D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương

Câu 11: Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm nào?

A. 1976   

B. 1986

C. 1991   

D. 2000

Câu 12: Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

A. Tăng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng công nghiệp – xây dựng

B. Giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng dịch vụ

C. Giảm tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ

D. Tăng tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và tiến tới ổn định dịch vụ

Câu 13:  Vùng biển của một quốc gia bao gồm những bộ phận nào sau đây?
A. Lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải và thềm lục địa.

B. Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải và thềm lục địa.

C. Vùng tiếp giáp lãnh hải và thềm lục địa.

D. Nội thủy, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải.

Câu 14: Nếu tính giờ GMT thì nước ta nằm trọn trong khu vực múi giờ thứ mấy?

A. Múi thứ 6.

B. Múi thứ 7

C. Múi thứ 8

D. Múi thứ 9

Câu 15: Tổng diện tích phần đất liền và hải đảo ở nước ta là bao nhiêu?

A. 313.221 km2
B. 1.000.000 km2
C. 331 212 km2
D. 329.721 km2
Câu 16: Việt Nam tiếp giáp với các nước trên đất liền là?

A. Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan. 

B. Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 

C. Trung Quốc, Lào, Campuchia. 

D. Trung Quốc, Lào, Thái Lan. 

Câu 17: Đỉnh núi Phanxipăng cao bao nhiêu?

A. 3143 m

B. 3143 km

C. 4133 m

D. 3134 km

Câu 18: Với tính chất nhiệt đới gió mùa, trong phát triển nông nghiệp cần phải chú ý điều gì?

A. Nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

B. Biện pháp bảo vệ đất đai 

C. Biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

D. Tính mùa vụ trong sản xuất 

Câu 19: Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông nào?

A. Sông Đà

B. Sông Hồng

C. Sông Đồng Nai

D. Sông XêXan

Câu 20: Các dãy núi ở nước ta chủ yếu chạy theo hướng nào?

A. Hướng Tây Bắc- Đông Nam. 

B. Hướng Đông- Tây. 

C. Hướng Bắc- Nam. 

D. Hướng Tây Nam- Đông Bắc. 

Câu 21: Khu vực Quảng Ninh ở vùng Đông Bắc có trữ lượng loại than nào nhiều nhất?

A. Than mỡ

B. Than atraxit

C. Than bùn

D. Than nâu 

Câu 22: Các nước phát triển, tỉ trọng các ngành trong GDP thay đổi theo xu hướng:?

A. Dịch vụ tăng, công nghiệp – nông nghiệp giảm. 

B. Dịch vụ, nông nghiệp tăng. 

C. Công nghiệp và nông nghiệp đều tăng. 

D. Công nghiệp, dịch vụ tăng. 

Câu 23: Tam giác tăng trưởng vùng du lịch Trung Bộ và Nam Bộ là?

A.  TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt

B. Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang

C. Đà Lạt, Bình Thuận, Long An

D. Nha Trang, Biên Hòa, Tây Ninh

Câu 24: Thành phần nào đóng vai trò chủ yếu của kinh tế nông thôn hiện nay?

A. Kinh tế trang trại 

B. Kinh tế hộ gia đình 

C. Hợp tác xã nông nghiệp 

D. Hợp tác xã thủy sản 

Câu 25:  Vùng đặc quyền kinh tế rộng bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở?

A. 200

B. 24

C. 100

D. 12

Câu 26: Nước ta có chủ quyền một vùng biển rộng lớn ở biển Đông là bao nhiêu km2?

A. Khoảng 2.000.000 km2
B. Khoảng  500.000 km2
C. Khoảng 1.000.000 km2
D. Khoảng 1.500.000 km2
Câu 27: Nước ta có đường bờ biển dài bao nhiêu km? 

A. 2360 km2
B. 6320 km2
C. 3620 km2
D. 3260 km2. 

Câu 28: Vùng núi Đông Bắc, hướng núi chính là gì?

A. Hướng tây bắc – đông nam

B. Hướng cánh  cung

C. Hướng bắc - nam

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 29: Đồng bằng Sông Hồng được bồi tụ phù sa bởi hệ thống sông nào?

A. Hệ thống sông Hồng 

B. Hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình

C. Hệ thống sông Hồng và sông Đà

D. Hệ thống sông Thái Bình 
Câu 30: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, chỉ tính những con sông có chiều dài trên 10km thì nước ta có bao nhiêu con sông?

A. 2360

B. 3260

C. 1230

D. 2630

Câu 31: Việt Nam có bao nhiêu km đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với Trung Quốc?

A. 2100

B. 4600

C. 1100

D. 1400. 

Câu 32: Dạng địa hình chủ yếu của Việt Nam là?

A. Núi cao 

B. Đồi núi thấp. 

C. Núi trung. 

D. Đồng bằng. 

Câu 33: Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành nào của Việt Nam?

A. Khánh Hòa

B. Quảng Ngãi

C. Đà Nẵng

D. Bình Thuận

Câu 34: Theo vị trí địa lý, điểm cực đông nước ta nằm ở tỉnh nào?
A. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

B.  Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau;

C. Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 

D. Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

Câu 35: Ngành công nghiệp chế biến chè, cà phê thuộc ngành công nghiệp chế biến nào?

A. Chế biến sản phẩm trồng trọt

B. Chế biến sản phẩm chăn nuôi

C. Chế biến sản phẩm thủy sản

D. Chế biến sản phẩm hải sản

Câu 36: Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, giáp với các nước

A. Trung Quốc, Mianma, Lào

B. Trung Quốc, Lào, Campuchia

C. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

D. Trung Quốc, Lào, Campucia, Thái Lan

Câu 37: Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta giáp với quốc gia nào?
A. Lào      

B. Trung Quốc

C. Campuchia      

D. Thái Lan

Câu 38: Hang Sơn Đoòng thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng (Quảng Bình) nằm trong vùng núi nào sau đây?
A. Trường Sơn Bắc       

B. Trường Sơn Nam

C. Đông Bắc      

D. Tây Bắc

Câu 39: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Duyên hải Nam Trung Bộ      

D. Đông Nam Bộ

Câu 40: Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào là cấp bách để nâng cao lượng nguồn lao động của nước ta hiện nay?
A. Tăng cường xuất khẩu lao động để học hỏi kinh nghiệm

B. Đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo người lao động

C. Nâng cao thể trạng người lao động

D. Bố trí lại nguồn lao động cho hợp lí

Câu 41: Trong qua trình chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, vùng phát triển công nghiệp mạnh nhất, chiếm giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Hồng      

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Đồng bằng sông Cửu Long      

D. Đông Nam Bộ

Câu 42. Khu vực Đông Nam Á bao gồm bao nhiêu quốc gia?
A. 12 quốc gia.       

B. 11 quốc gia.

C. 10 quốc gia.       

D. 21 quốc gia.

Câu 43. Phần đất liền của khu vực Đông Nam Á mang tên là
A. Bán đảo Đông Dương.     

B. Bán đảo Mã Lai.

C. Bán đảo Trung - Ấn.     

D. Bán đảo Tiểu Á.
Câu 44: Tam giác tăng trưởng vùng du lịch Trung Bộ và Nam Bộ là?

A.  TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt

B. Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang

C. Đà Lạt, Bình Thuận, Long An
D. Nha Trang, Biên Hòa, Tây Ninh

Câu 45: Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông nào?

A. Sông Đà
B. Sông Hồng
C. Sông Đồng Nai
D. Sông XêXan
Câu 46: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì?

A. Trình độ đô thị hóa thấp      

B. Tỉ lệ dân thành thị giảm

C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng     

D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh

Câu 47: Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị

B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn

C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố

D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn

Câu 48: Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là vùng nào?

A. Đồng bằng sông Hồng      

B. Đồng bằng sông Cửu Long’

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ      

D. Bắc Trung Bộ

Câu 49: Công cuộc Đổi mới nền kinh tế nước ta được bắt đầu từ năm nào?

A. 1976   

B. 1986

C. 1991   

D. 2000

Câu 50: Với tính chất nhiệt đới gió mùa, trong phát triển nông nghiệp cần phải chú ý điều gì?

A. Nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

B. Biện pháp bảo vệ đất đai 

C. Biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh 

D. Tính mùa vụ trong sản xuất  

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1:

1. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiên thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004? 

2. So sánh và nhật xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng năm 2004? 
Bảng 1: Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng
(Đơn vị: nghìn đồng)
	Năm

Vùng
	2004

	Cả nước
	484,4

	Đông Bắc
	379,9

	Tây Bắc
	265,7

	Đồng Bằng Sông Hồng
	488,2

	Bắc Trung Bộ
	317,1

	Duyên Hải Nam Trung Bộ
	414,9

	Tây Nguyên
	390,2

	Đông Nam Bộ
	833,0

	Đồng Bằng Sông Cửu Long
	471,1


 Câu 2: Cho bảng số liệu sau:
Bàng 1:  Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)       
(Đơn vị: tỷ đồng)
	Năm
Thành phần kinh tế
	1996
	2005

	Nhà nước
	76 161
	249 085

	Ngoài Nhà nước
	35 682
	308 854

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	39 589
	433 110

	Tổng số
	151 432
	991 049


1. Tính cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. (2 điểm)
1. Tính cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. ( 2 điểm)
Áp dụng công thức: Thành phần kinh tế ( Nhà nước, Ngoài nhà nước, Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) / Tổng số x 100% = ?%
Bảng: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế 
Đơn vị: %

	Năm
Thành phần kinh tế
	1996
	2005

	Nhà nước
	49,6
	25,1

	Ngoài Nhà nước
	23,9
	31,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	26,5
	43,7


2.  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005 ? (3 điểm)
Vẽ 2 biểu đồ hình tròn bao gồm: 

+ Tên biểu đồ, 

+ Chia thành phần % chính xác

+ Ghi chú, thẩm mĩ 

3. Nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta
Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 1: Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2015

(Đơn vị: nghìn ha)

	Vùng
Loại cây
	Trung du và
miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Cây CN lâu năm
	91,0
	634,3

	Cà phê
	3,3
	445,4

	Chè
	80,0
	27,0

	Cao su
	–
	109,4

	Các cây khác
	7,7
	52,5


1. Hãy tính cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây nguyên năm 2015?
· Tính cơ cấu diện tích từng loại cây trong tổng số cây công nghiệp lâu năm như sau: % cơ cấu diện tích cây Cà phê (hoặc cây khác)= (Diện tích cây Cà phê (hoặc cây khác)/ Tổng diện tích cây CN ) x 100% = ?%  

· Bảng: Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2015, (Đơn vị: %)

	Vùng
Loại cây
	Trung du và
miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Cây CN lâu năm
	100,0
	100,0

	Cà phê
	3,6
	70,2

	Chè
	87,9
	4,3

	Cao su
	–
	17,2

	Các cây khác
	8,5
	8,3


2. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây nguyên năm 2005? 
Vẽ 2 biểu đồ hình tròn bao gồm: (3 điểm)

+ Tên biểu đồ, 

+ Chia thành phần % chính xác

+ Ghi chú, thẩm mĩ 
3. Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét về cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây nguyên năm 2015?
Câu 4: Cho bảng số liệu: Số lượng trâu và bò, năm 2015
	
	Cả nước
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Trâu
	2922
	1679
	72

	Bò
	5540
	899
	617


1. Hãy tính tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên?

2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét bảng số liệu trâu và bò trên

Lưu ý: 

· Đọc kỹ đề trước khi làm bài. Đây là đề cương ôn tập, khi làm bài HS dựa vào các ý chính của đề cương để phân tích, dẫn chứng cụ thể thêm. 

· Tài liệu bắt buộc: Lê Thông (Tổng chủ biên), Địa lý 10,11,12, Nxb Giáo dục.

· Chúc các em thành công!

